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Kích thước:

Dài :112 mm

Cao : 45mm
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NHÃN HỘP TIZALON 2
Kích thước: (Hộp 1 vỉ nhôm/nhôm x 10 viên)

Dài :116 mm

Rộng: 14 mm

Cao : 50 mm

Rx Thuốcbántheođơn -Prescriptiononly Hộp 1vỉ x 10viênnén

TZALON2 `”̀
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  COMPOSITION:Eachtabletcontains Tizanidinehydrochlorideequivalent to tranidine 2 mg

Please refer to the package insert.

TIZALON 2 .

THÀNHPHẨN:Mỗiviênnénchứa
Tizanidinhydrocloridtươngđươngtizanidin2mg.

Tádượcvừa đủ............... † viên.
CHỈĐỊNH,LIỂULƯỢNG,CÁCHDUNG, CHONG
ĐỊNH VÀCÁC THONGTINKHÁCVESAN PHẨM:

 
Xinđọctờhướngdẫnsửdụng
‘BEXATAMTAYCUATREEM.
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG.. Sảnxuấtbời:
BAOQUAN:D6noikhdráo,tránhánh sáng, nhiệtđộ CÔNGTYTNHHDƯỢCPHẨMGLOMED s
khôngqui30°C. 35DaiLOTyDo, KCNVigt Nam ~ Singapore,
SOK /Reg. No.’ ThuậnAn, BìnhDương.
 

KEEPOUT OF REACH OF CHILDREN - READCAREFULLYTHELEAFLETBEFORE USE. L a STORAGE:Storeatthetemperaturenotmorethan30°C,in adry place, protect from light.

https://nhathuocngocanh.com/



NHÃN HỘP
Kích thước:

Dài :116 mm

Rộng: 18 mm

Cao : 50mm

Rx Thuốcbántheođơn -Prescriptiononly

TIZALON

TIZALON 2
(Hộp 3 vỉ nhôm/nhôm x 10 viên)

Hộp 3 vỉ x 18viên nén

Boxof 3blistersof10tablets
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TIZALON”2
Sim ftbayManufacturedby.
CÔNGTYTHHHDƯỢCPHẨMGLOMED
GLOMEDPHARMACEUTICALCOMPANY,Litt
35BaiLOTyDo,KCNViệtKam ~Singapore,ThuậnAn, BinhDuong,
35TuDoBoulevard, Vietnam-SingaporeIndustrialPark,

ThuanAa,Binh Quong.
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THANHPHAN:MBiviênnónchứa
Tizanidinhydrocloridtươngđươngtizanidin 2 mụ.
Tá đượcvừađủ...................1 viên.
Composition:Eachtabletcontains
Tizanidinehydrochlorideequivalenttotizanidine2mg
Excipients9.5. ..........1tablet.
CHÌ ĐỊNH, LIEU LƯỢNG,CÁCHDÙNG,CHỐNGCHỈ
‘BINHVACACTHONGTINKHAC VESANPHAM:
Xinđọctờhướngdẫnsửdụng.

Indications,dosage,administration, coutraindications

andotherintormation:
Pleaserefertothepackage insert

TIZALON'2 | bEXA TAMTAYCUATREEM.
Keepoutofreachotchildren.
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG.
Readcaretully theleafiet beforeuse
BAOQUAN:Dénoikhdréo, tránh ánhsáng, nhiệtđộ
khongqué30°C.

Storage:Storeatthetemperaturenotmorethan30°C,

in adryplace,protectfromlight.
SBK /Reg.No.:

  

  TIZALON‘2
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NHÃN HỘP TIZAL0N 2
Kích thước:

Dài :116 mm

Rộng: 28 mm

Cao : 50mm

— — ee

¡___. Rx Thuốcbántheo đơn - Prescriptiononly

TIZALON2_

TIZALON”2

(Hộp 5 vỉ nhôm/nhôm x 10 viên)

Hộp 5vỉ x 10viên nén
Boxof 5 blistersof10 tablets
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Sảnxuấtbởi/ÑWanufacturedby:
CÔNGTYTNHHDƯỢCPHẨMGLOMED
GLOMEDPHARMACEUTICAL COMPANY,Lid
36DaiLO TyDo,KCNViệt Nam —Singapore,
ThugnAn,BinhDuong.
35TuDoBoulevard,Vietnam-Singapore
IndustrialPark,ThuanAn,Binh Duong.   

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén chứa
Tizanidin hydrociorid tương đương tizanidin 2 mg
Tá dược vừa đủ................1 viên.
Composition:Eachtabletcontains

Tizanidine hydrochloride equivalent to tizanidine 2 mg
Exeipienfs q.s................ 1tablet.

CHỈĐỊNH, LIỂULƯỢNG, CÁCHDÙNG, CHỐNGCHÍ
ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ SẢN PHẨM:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
Indications, dosage, administration, contraindications

Z,
NO
IW
ZI
L

 TIZALON'2

TIZALON”2

bEXA TAMTAYCUATREEM.
Keepoutofreachof children,
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG.
Readcarefullytheleaflet beforeuse.
BAOQUẦN:Đểnơ khôráo,tránh ánhsáng,nhiệtđộ
khongqué30°C. |
Storage:Storeatthetemperaturenot 0 C,
in adryplace,protectfromlight.

SBK /Reg. No.:

https://nhathuocngocanh.com/



NHÃN HỘP TIZALON 2
Kích thước: (Hộp 10 vỉ nhôm/nhôm x 10 viên)

Dài :116 mm

Róng: 48 mm

Cao : 55mm

 

Hộp 10vỉ x 10viên nén 1
| _
| RxTHudcBANTHEOBON

 

  

TIZALON2
>
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to |/

®,| TIZALON?2

| COMPOSITION: Eachtablet contains ‘STORAGE: Sioreat the temperaturenotmore
| Tizanidine hydrochlorideequivalent to tizanidine 2 mq than30°C,in a dryplace,protectfromlight.
| Exciplents q.8. wns 1 tablet.
| INDICATIONS,DOSAGE,ADMINISTRATION,

CONTRAINDICATIONSANDOTHERIMFORMATION: Manutacturedby:
Piease refer tothepackage insert. GLOMEDPHARMACEUTICALCOMPANY,Lid

| KEEPOUT OFREACHOFCHILOREN. 35 TuDoBoulevard,Vietnam-Singapore
| READCAREFULLY THELEAFLETBEFOREUSE. Industrial Park,ThuanAn,BinhDương.

RXPRESCRIPTIONONLY Box of 10 blisters of 10 tablets  TIZALON‘2
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xzaros— JINljj    THAMHPHAR:Mỗiviên nónchữa BẢOQUẦN:Đểnơkhôráo,tránhánhsáng,
Tizanidinhydrockyidtưmgđươngtízanidin 2mg nhiệtđộkhôngquá30%.
Táđượcvừađ............... viễn. S8 /Rag. No.
CHÍĐỊNH,LIỀU LƯỢNG,CÁCHDÙNG, CHỐNGCHÍ ⁄
ĐỊNH VÀCÁCTHÔNGTINKHÁCVỀSÂMPHẨM:—Sảnxuấtbài:
Xinđọctờhướngđẫnsửđụng. CÔNGTYTNHHDƯỢCPHẨM.
ĐỀXÃTẮM TAYCOATRE EM. 35ĐạiLộ TựDo,KCNVigt
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪNSỬ DỤNGTRƯỞCKHIDÙNG. ThuậnAn,BìnhDương.

https://nhathuocngocanh.com/



NHÃN VỈ TIZAL0N 2 (nhôm/PVC-PVdC)
Kích thước:

Dài : 97 mm

Cao : 37 mm

 

https://nhathuocngocanh.com/
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NHAN HOP TIZALON 2
Kích thước: (Hộp 1 vỉ nhôm/PVC-PVdC x 10 viên)

Dài :102 mm

Rộng: 14 mm

Cao : 42 mm

Rx Thuốcbántheođơn -Prescriptiononly Hộp1vỉ x 10viênnén

TIZALON’2 CC
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COMPOSITION: Eachtablet containsTizanidinehydrochlorideequivalenttotizanidine 2 mg

Excipients qs.................. 1 tablet.

INDICATIONS, DOSAGE,ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS ANDOTHER INFORMATION:

Please refer to the package insert.

_ TIZALON® |
THÂNH PHẨN:MỖIviên nén chứa
Tizanidin hydrocloridtươngđươngtizanidin 2 mg
Táđượcvừađủ.................1 viên.
CHỈĐỊNH, LIỂU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG |
TC Úcnữ làKỆtổ lunếm,
Xinđọctờhướngdẫnsửdụng. |

 
 ..ĐỌC DỤNG. KHI DONG.
BẢOQUẢN:ĐỂnơikhôráo.tránhánhsáng,nhiệtđộ SHlý im Eathlan —n

Cu Thuận An, Bình Dương ;SDK /Reg. No. :
  ||

^

KEEPOUTOF REACHOFCHILDREN - READCAREFULLYTHELEAFLETBEFORE KS

é STORAGE:Storeatthetemperaturenotmorethan30°C,in adryplace,protec†from!

https://nhathuocngocanh.com/
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NHAN HOP TIZALON 2
Kích thước:

Dài :102 mm

Rộng: 18 mm

Cao : 42mm

Rx Thudebantheodon -Prescriptiononly

(Hộp 3 vỉ nhôm/PVC-PVdC x 10 viên)

Hộp 3vỉx 10 viên nén
Boxof 3blistersof10tablets

TIZALON2-
 

_ TIZALON2

ị —
THÀNHPHẨN:Mỗiviênnén chứa
Tizanidinhydrocloridtương đươngtizanidin 2 mụ
Táđượcvừađì................1 viên.
Compasition:Eachtablet contains

Tizanidine hydrochlorideequivalenttotizanidine2mg

CHỈĐỊNH,LIỂU
ĐỊNH VÀ CÁC THONG TIN KHAC VỀ SẢN PHẨM:
Xinđọctờhướng dẫnsửdụng.

andotherinformation:
Pleaserefertothepackageinsert.

 

GLOMEDPHARMACEUTICAL COMPANY,Lid
#6 ĐạiLộ TựDo,KCMViệtMam —Singapore,ThuậnAn,BìnhDưng.
36TuDoBosevard, Viemam-SingaporeindustrialPark,
ThuanAn, BínhDương

TIZALON2
BEXA TAMTAYCUATREEM.
Keepoutofreachofchildren.

ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG.
Readcarefully theleaflet beforeuse
BẢOQUÂN:Đểnơkhôráo,tránhánhsáng,nhiệtđộ
khôngqu 30°C.
‘Storage:Store at the temperaturenotmorethan30°C,
in adryplace, protect fromlight.
‘SBK/Reg.No.:
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  TIZALON”2
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NHAN HOP TIZALON 2
Kích thước: (Hộp 5 vỉ nhôm/PVC-PVdC x 10 viên)

Dài :102 mm

Róng: 28 mm

Cao : 42mm

 

| Rx Thuéebantheodon - Prescriptiononly Hộp5vix10 vién nén
| Boxof 5blistersof10 tablets

_ TIZALON?2
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Sảnxuấthồi/M2nu/acturedby-
CÔNGTYTNHHDƯỢCPHẨM 6LOMED.
GLOMEDPHARMACEUTICALCOMPANY,Ltd
35ĐạiLộ TyDo,KCNViệtNam —Singapore,

ThuậnAn,BinhDương
35Tu Do Boulevard, Vienam-Singapore
IndustrialPark, ThuanAn, Binh Duong.

TIZALON2

THÀNHPHẨN:Mỗiviênnén chứa
Tizanidinhydrocloridtươngđươngtizanidin 2 mg
Tádượcvừa đủ............... 1 viên.

 

TIZALON'2  -  Composition:Each tabletcontains peXA TAMTAYCUATREEM.
Tizanidine hydrochlorideequivalenttotizanidine 2mg Keepout of reachofchildren
Excipients9.8. econ. 1tablet ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG.
CHỈĐỊNH,LIỂULƯỢNG,CÁCHDUNG,CHONGCHI Readcarefullytheleaflet beforeuse.
ĐỊNHVÀCÁCTHÔNGTINKHÁCVỀSẢNPHẨM: BẢO(UẲN:ĐỂnơikhôráo,tránhánh. độ j
Xinđọctờhướngdẫnsửdụng. khôngquá30°C.
Indications, dosage, administration, contraindication Storage:Storeatthetemperaturenot *)
andotherinformation: be iy pace, otcfomBt
Fiestareferoepackage amt SBK (Rep.No.:

   

TIZALON2 | IIllla

https://nhathuocngocanh.com/
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NHAN HOP TIZALON 2
Kích thước: (Hộp 10 vỉ nhôm/PVC-PVdC x 10 viên)

Dài :102 mm

Rộng: 41 mm

Cao : 56mm

Rx THUOCBANTHEOBON Hộp 10vỉ x 10viên nén

TIZALON2_
 

TIZALON^2

 

 

 COMPOSITION:Eachtablet contains ‘STORAGE:Store atthetemperaturenotmore

eisNeeson ©tizanidine 2 mg than30°C,in a dryplace, protectfromlight.
Excipientsqs. es

TH:ME JouemeraaTil

CONTRAINDICATIONSANDOTHERINFORMATION: ‘Manutactoredby:

Please refertothepackageinsert. GLOMEDPHARMACEUTICALCOMPANY,Lid

KEEP GUTOFREACHOFCHILDREN. ‘35TuDoBoulevard, Vietnam-Singapore

READCAREFULLYTHELEAFLETBEFOREUSE. ‘Industrial Park,ThuanAn,BínhDương.

RX PRESCRIPTION ONLY Box of 10 blisters of 10 tablets

 

TIZALON2 |

 

  

 

TIZALON’2_F ART “THÀNHPHẨN:Mỗiviênnánchứa BẢOQUẲN:Đểnókhôráo, tránhánh sáng,
Se ee nhiệtđộkhôngqué30°C.

“Tádượcvừađủ............... SDK /flag. No:
cui ope,LEULƯỢNG,,chaOme,CHỐNGCHỈ
ĐỊNHVÀCÁCTHÔNGTIMKHÁCVỀSẲNPHẨM:—Sảnmuất
'Xinđọctờhưởngđẫnsửdụng. CÔNGTY SLOWED
BEXÃTẮMTAYCUATREEM. 36 ĐạiLộ. Nam ~Singapore,
"ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬ DỤNGTRƯỚCKHIDÙNG. —ThuậnAn,Binh Diting.

|

https://nhathuocngocanh.com/
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TIZALON® 2
Tizanidin hydroclorid |

Vién nén |

1. Thành phần
Mỗi viên nén chứa: |
Hoạt chất: Tìzanidin hydroclorid tương đương Tizanidin 2 mg

Tá dược: Lactose khan, cellulose vi tinh thé 102, silic dioxyd thé keo, quinoline yellow lake, magnesi stearat.

2. Dang bao ché: Vién nén

3. Dược lực học và dược động học

Được lực học

Nhóm dược lý: Thuốc giãn cơ |
Ma ATC: M03B X02 |
Tizanidin là một thuốc giãn cơ tác động trung ương. Vị trí tác động chính của thuốc là tủy sống, bằng cách kích thích thy thé a, tại vùng tiền
synap, nó ức chế phóng thích các acid amin có vai trò kích thích các thụ thể N-methyl-D-aspartat (NMDA). Ức chế dẫn truyền thần kinh đa
tiếp hợp tại tủy he, là đường dẫn truyền làm tăng trương lực cơ, do đó thuốc có tác dụng ức chế va làm giảm trương lực cơ. Ngoài ra, |
tizanidin cũng có tác dụng làm giảm đautrung tương vừaphải nhờ đặc tính làm giãn cơ.

Tizanidin hiệu quả trong trường hợp co thất cơ gây đau cấp tính cũng như trên tình trạng co cứng mạn tính có nguồn gốc não và tủysống. |

Thuốc làm giảm sự đề kháng các động tác thụ động, làm dịu co thắt và các cơn co giật, và có thể cải thiện các động tác chủ động.

Được động học |
Tizanidin được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong khoảng từ 1-2 giờ sau khi uống. Sinh khả
dụng tuyệt đối trung bình khoảng 34% do bước đầu chuyền hóa nhiều.

Khoảng 30% liên kết với protein huyết tương.

Tizanidin trải qua sự‹chuyển hóa ban đầu lớn ở gan chủ yếu bởi hệ enzym cytochrom P450 1A2 và được bài tiết chủ yếu trong nước tiểu
dưới dạng chất chuyển hóa không hoạt tính. Nửa đời thải trừ của thuốc khoảng từ 2-4 giờ.

4. Quy cách đóng gói:

Hộp 1vi, vi 10 viên nén.

Hộp 3 vi, vi 10 viên nén.

Hộp 5 vi, vi 10 viên nén.

Hộp 10 vi, vi 10 viên nén.

5. Chi dinh

Lam giảm các triệu chứng của tình trạng co cứng đo thần kinh: bệnh xơ cứng rải rác, bệnh tủysống mạn tính, bệnh thoái hóa tủy sống, tai

biến mạch máu não và liệt não.

Điều trị triệu chứng co thắt cơ gây đau do các rồi loạn cân bằng và chức năng ở vùng cột sống (hội chứng ở cô hoặcởthắt lưng, như chứng
vẹo cỗ hoặc chứng đau lưng); sau phẫu thuật như phẫu thuật thoát vị đĩa sống hoặc viêm xương khớpở háng.

6. Liều dùng và cách dùng
Người lớn:
-_ Điều trị tình trạng co cứng: Liều khởi đầu thông thường tương đương 2 mg tizanidin base/lần/ngày. Sau đó, có thể tăng liều mỗi lần 2 mg

cách nhau ít nhất 3-4 ngày tùy theo đápứng, thường tăng liều đến 24 mg/ngày chia làm 3-4 lần. Liều tối đa khuyến cáo là 36 mg/ngày.

-_ Điều trị co thất cơ gây đau: Tizanidin hydroclorid được dùng với liều tương đương với 2-4 mg dang base 3lần/ngày.

Trong trường hợp suy thận: Tizanidin hydrocloridnên được khởi đầu với liều tương đương 2 mg dạng base 1 lần mỗi ngày; sau đó tăng từ
từ với liều 1 lần/ngày trước khi tăng số lần dùng thuốc.

Trẻ em: Tham khảo ý kiến bác sĩ.
Có thể uống thuốc cùng hay không cùng với bữa ăn.

7. Chống chỉ định
Quá mẫn với tizanidin hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Suy gan nặng.

8. Lưu ý và thận trọng

Nên theo đõi chức năng gan mỗi tháng ở tắt cả bệnh nhân trong 4 tháng đầu tiên và ở bệnh nhân có triệu chứn;
buôn nôn, chán ăn, mệt mỏi.
Ngưng điều trị nếu men gan tăng liên tục.
Nếu ngừng thuốc đột ngột, tim có thể đập nhanh hơn và huyết áp tăng hoặc có cảm giác căng ở cơ. Nên giảm liều từ từ.
Nên thận trọng khi dùng thuốc ở người già và người suy giảm chức năng thận.

Sử dụng cho trẻ em: Kinh nghiệm dùng thuốc ở trẻ em còn hạn chế. Tizanidin không được khuyên dùng cho những đối tượng này.

Sử dụng cho phụ nữ có thai: Tizanidin không gây quái thai ở chuột và thỏ.Tuy nhiên, do không có các nghiên cứu có kiểm soát trên phụ
nữ có thai, không nên dùng thuốc trong thời gian mang thai trừ khi các lợi ích điều trị vượt trội so với nguy cơ đối với bào thai.

Sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú: Không được biết tizanidin có bài tiết trong sữa mẹ hay không, nhưng do là thuốc tan trong lipid nên

tizanidin có thể đi vào sữa mẹ. Không nên dùng tizanidin cho phụ nữ đang cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên kha nang điều khiển tàu xe và vận hành máy móc: Tizanidin có thể gây buồn ngủ, do đó người bệnh bị ảnh |
hưởng không nên lái xe hay vận hành máy móc. | 

 
   chức năng gan như
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¡ 11. Quá liều và xử trí

 

9. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các dang twong tac khác

Rượu và các chất ức chế thần kinh trung ương có thể làm tăng tác dụng của tizanidin trên thần kinh trung ương.

Tác dụng hạ huyết áp tăng lên khi dùng tizanidin cho người bệnh đang dùng các thuốc chống tăng huyết áp.

Tình trạng chậm nhịp tim cũng có thể được tăng lên nếu uống thuốc cùng với thuốc chẹn bêta hoặc digoxin.

Độ thanh thải của tizanidin thấp hơn ở những phụ nữ đang dùng thuốc ngừa thai dạng hormon.
10.Tác dụng không mong muốn

Tizanidin có thể gây buồn ngủ, khô miệng, mệt mỏi, chóng mặthay hoa mắt, đau cơ và nhược cơ, mat ngủ, lo âu, đau đầu, nhịp tim chậm,|

buồn nôn, và rối loạn tiêu hóa. Tình trạng tăng huyết áp cũng có thể xảy ra.

Hiếm khi gặp ảo giác. Tang men gan và viêm gan cấp đã được báo cáo do dùng tizanidin.

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu: men gan tăng liên tục hoặc có bắt kỳ các vấn đề bất thường nào khi dùng thuốc.

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu: Xuất hiện các triệu chứng mới bất thường hay các tác dụng ngoại ý trở nên nặng hơn.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.  

 

Triệu chứng: Buồn nôn, nôn, hạ huyết áp, ngủ gà, chóng mặt, co đồng tử, mắt ngủ, suy hô hắt

Xử trí: Loại trừ thuốc đã uống ra khỏi cơ thể bằng cách dùng than hoạt tính với liều cao và lặp lại.Dine thuốc lợitiểu mạnh cũng làm tăng

thải trừ tizanidin. Nên áp dụng thêm các biện pháp điều trị triệu chứng.

12. Điều kiện bao quan: Dé noi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
13. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuẤt:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẢM GLOMED
Địa chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam— Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 0650.3768823 Fax: 0650.3769095

5. Ngày xem xét sửa đỗi cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 27/12/2016

 

 

https://nhathuocngocanh.com/



*

TỜ HƯỚNG DÂN SỨ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

 

1- Tên sản phẩm

Tên generic hoặc tên chung quốc tế: Tizanidin hydroclorid

Tên biệt dược: TƯUALON 2

Thuốc bán theo đơn
Dé xa tam tay của trẻ em

Đọckỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng |

Nếu cần thêm thông tin xin hói ý kiến bác sĩ.

Thông báo ngay cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng |

thuốc.

.2- Thành phần của thuốc

Mỗi viên nén chứa:

Hoạt chất: Tizanidin hydroclorid tương đương Tizanidin 2 mg

Tá dược: Lactose khan, cellulose vi tỉnh thé 102, silic dioxyd thé keo, quinoline yellow lake,
magnesi stearat. |

3- Mô tả sản phẩm
| TIZALON 2cé dang vién nén dùng đẻ uống. |

Viên nén màu vàng, hình tròn, hai mặt trơn.

4- Quy cách đóng gói

Hộp Ivi, vỉ 10 viên nén.

Hộp 3 vi, vỉ 10 viên nén.

Hộp Š vi, vi 10 viên nén.

Hộp 10 vi, vỉ 10 viên nén.

5- Thuốc dùng cho bệnh gì?
Làm giảm các triệu chứng của tình trạng co cứng do thần kinh: bệnh xơ cứng rải rác, bệnh tủy |
sống mạn tính, bệnh thoái hóa tủy sông, taibiến mạch máu não và liệt não. |

Điều trị triệu chứng co thất cơ gây đau do các rối loạn cân bằng và chức năng ở vùng cột sống |
(hội chứng ở cô hoặc ở thất lưng, như chứng vẹo cỗ hoặc chứng đau lưng); sau phẫu thuật như

phẫu thuật thoát vị đĩa sống hoặc viêm xương khớp ở háng.

6- Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng? |

  

  
Người lớn:

Điều trị tình trạng co cứng: Liềukhởi. đầu thông thường tương đương 2 1zanidifế base
/lần/ngày. Sau đó, có thể tăng liều mỗi lần 2 mg cách nhau ítnhất 3-4n by theo dap |
ứng, thường tăng liều đến 24 mg/ngày chia làm 3-4 lần. Liều tối đa khuyến cáo là 36

mg/ngày.

Điều trị co thắt cơ gây đau: Tizanidin hydroclorid được dùng với liều tương đương với 2-4|
mg dang base 3 lần/ngày.

Trong trường hợp suy thận: Tizanidin hydroclorid nên được khởi đầu với liều tương đương 2 |

mg dang base 1 lần mỗi ngày; sau đó tăng từ từ với liều 1 lần/ngày trước khi tăng số lần dùng |

thuốc.

Trẻ em: Tham khảo ý kiến bác sĩ.
Có thể uống thuốc cùng hay không cùng với bữa ăn. |

7- Khi nào không nên dùng thuốc này?

Quá mẫn với tizanidin hay bất kỳ thành phần nào củathuốc.

Suy gan nặng. 
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| 8- Tacdung không mong muốn

 

Tizanidin có thể gây buồnngủ, khô miệng, mệt mỏi, chóng mặt hay hoa mắt, đau cơ vànhược ||

cơ, mất ngủ, lo âu, đau đầu, nhịp tìm chậm, buôn nôn, và rối loạn tiêu hóa. Tình trạng tăng
huyếtááp cũng có thể xảy ra. |

Hiếm khi gặp ảo giác. Tăng men gan và viêm gan cấp đã được báo cáo do dùngtizanidin.

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu: men gan tăng liên tục hoặc có bất kỳ các vấn đề bất
thường nào khi dùng thuốc.

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu: Xuất hiện các triệu chứng mới bất thường hay các
tác dụng ngoại ý trở nên nặng hơn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

9- Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang dùng thuốc này?

Rượu và các chất ức chế thần kinh trung ương có thể làm tăng tác dụng của tizanidin trén than |
kinh trung ương. |

Tác dụng hạ huyết áp tăng lên khi dùng tizanidin cho người bệnh đang dùng các thuốc chống|
tăng huyệt áp.

Tinh trạng chậm nhịp tim cũng có thể được tăng lên nếu uống thuốc cùng với thudc chen béta |
hoặc digoxin.

Độ thanh thải của tizanidin thấp hơn ở những phụ nữ đang dùng thuốc ngừa thai dạng hormon.

10- Cần làm gì khi một lần quên dùng thuốc?

Nên dùng liều đã bỏ sót ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến thời gian uống liều kế tiẾ 07545
 

bỏ qua liều đã quên và uống liều kế tiếp vào giờ thường lệ. Không uống liều gấp đôi để bù chop eat

liều bỏ sót. we

11- Cần bảo quản thuốc này như thế nào? DUQC PH

Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. s| MI

12- Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều th
Buôn nôn, nôn, hạ huyết áp, ngủ gà, chóng mặt, co đồng tử, mất ngủ, suy hô hấp, hôn mê.

13- Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo? |

Loại trừ thuốc đã uống ra khỏi cơ thể bằng cách dùng than hoạt tính với liều cao và lặp lại. |

Dùng thuốc lợi tiểu mạnh cũng làm tăng thải trừ tizanidin. Nên ap dụng thêm các biện phap||

điều trị triệu cg |

14- Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này? |

Nên theo dõi chức năng gan mỗi tháng ở tất cả bệnh nhân trong 4 tháng đầu tiên và ở bệnh
nhân có triệu chứng gợi ý suy chức năng gan như buôn nôn, chán ăn, mệt mỏi.

Ngưng điều trị nếu men gan tăng liên tục.

Nếu ngừng thuốc đột ngột, tim có thé dap nhanh hon vahuyét áp tăng hoac cé c fac căng ở '

cơ. Nên giảm liêu từ từ.

Nên thận trọng khi dùng thuốc ở người già và người suy giảm chức năng thận.

Sử dụng cho trẻ em: Kinh nghiệm dùng thuốc ở trẻ em còn hạn chế. Tizanidin không được. “+

khuyên dùng cho những đôi tượng này.

Sử dụng cho phụ nữ có thai: Tizanidin không gây quái thai ở chuột và thỏ. Tuy nhiên, do
không có các nghiên cứu có kiểm soát trên phụ nữ có thai, khôngnên dùng thuốc trong thời |
gian mang thai trừ khi các lợi ích điêu trị vượt trội so với nguy cơ đôi với bào thai.

Sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú: Không đượcbiết tizanidin có bài tiết trong sữa mẹ |
hay không, nhưng do là thuôc tan trong lipid nên tizanidin có thê đi vào sữa mẹ. Không nên
dùng tizanidin cho phụ nữ đang cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng điều khiển tàu xe và vận hành máy móc: Tizanidin có
thê gây buôn ngủ, do đó người bệnh bị ảnh hưởng không nên lái xe hay vận hành máy móc.
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Nên tham vấn bác sĩ trong những trường hợp sau:

Khi thuốc không đạt được hiệu quả trị liệu như mong muốn trong quá trình điều trị.

Khi xuất hiện các phản ứng dị ứng hoặc triệu chứng mới bất thường ngay cả khi thuốc được sử

15- Khi nào cần tham vấn bác sỹ? |

|dụng với liều khuyến cáo.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến bác sỹ hoặc dược sĩ. |
16- Hạn dùng của thuốc

36 tháng kể từ ngày sản xuắt.

17- Tên, địa chỉ, biểu tượng (nếu có) của cơ sở sản xuất
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÁM GLOMED
Dia chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Viét Nam — Singapore, thi xa |

Thuận An, tỉnh Bình Dương.

18-Ngày xem xét sửa đỗi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc. |

27/12/2016 |

  

1UQ.CỤC TRƯỞNG
pTRƯỜNG PHÒNG

Gệ Minh Ha
ng
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